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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 101/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày  04  tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Xét Tờ trình số 73/TTr-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh (Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện nếu cần điều chỉnh, bổ sung thì Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh chương trình và báo cáo HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp gần nhất.

2. UBND tỉnh ban hành quyết định phân công và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để các dự thảo Nghị quyết được trình đúng tiến độ‚ chất lượng‚ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
3. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Đoàn Thư ký kỳ họp phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, các Ban của HĐND tỉnh hoàn chỉnh nghị quyết và trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

5. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2014./.
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- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQVN tỉnh;
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- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;

- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu VT. 240b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Chất


CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)


	STT
	Tên dự thảo Nghị quyết
	Căn cứ ban hành
Nghị quyết
	Đối tượng áp dụng
	Cơ quan trình
	Ban của HĐND
tỉnh thẩm tra
	Thời điểm trình ban hành NQ

	1
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương cho phép lập các dự án đầu tư công 5 năm (2016 - 2020)
	Luật Tổ chức HĐND- UBND, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước
	Các sở, ban ngành liên quan; các huyện, thành phố; các chủ đầu tư
	
	
	Kỳ họp 
thứ 10

	2
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020)
	Luật Tổ chức HĐND - UBND, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước
	Các sở, ban ngành liên quan; các huyện, thành phố; các chủ đầu tư
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp 
thứ 10

	3
	Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh
	Luật Khoa học và Công nghệ, Luật NSNN, Luật Sở hữu trí tuệ
	Các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế; không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài
	UBND tỉnh
	Các Ban của
 HĐND tỉnh
	Kỳ họp 
thứ 10

	4
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN trên địa bàn tỉnh
	Luật Tổ chức HĐND- UBND, Luật Khoa học và Công nghệ
	Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có đăng ký sản xuất kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 10

	5
	Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn đề án "Nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030"
	Luật Tổ chức HĐND -  UBND, Pháp lệnh Công an xã
	Các đơn vị công an xã, thị trấn; Trưởng và Phó trưởng công an xã, thị trấn; công an viên
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 10

	6
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ chính sách thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự
	Luật Tổ chức HĐND - UBND, quy định quản lý điều hành CTMTQG phòng chống tội phạm
	Các xã, phường, thị trấn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 10

	7
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách và các biện pháp triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và các năm tiếp theo
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 96/2012/NĐ-CP, NQ số 70/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	Các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; các đối tượng nghiện hút
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp 
thứ 10

	8
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách của tỉnh để thực hiện  chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020; Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 và Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung công việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới)
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ   
	Các sở, ban ngành liên quan; các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các chủ đầu tư
	UBND tỉnh
	Các Ban của
 HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 10

	9
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ  
	Các sở, ban ngành liên quan; các huyện, thành phố;
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp
thứ 10


	10
	Nghị quyết của HĐND về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái tham gia học các lớp xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Luật Ngân sách Nhà nước
	Các sở, ban ngành liên quan; các huyện, thành phố;
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp 
thứ 10

	11
	Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Luật Du lịch
	Các bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Các Ban của
 HĐND tỉnh
	Kỳ họp
thứ 10

	12
	Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Luật Giáo dục
	Các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 10

	13
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về xác định vùng cấm khu vực biên giới Sơn La 
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ
	Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, các huyện có tuyến biên giới
	UBND tỉnh
	Các Ban của
 HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 10

	14
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2016
	Luật Tổ chức HĐND - UBND, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước
	Các sở, ban ngành; các huyện, thành phố; các chủ đầu tư; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Các Ban của
 HĐND tỉnh
	Kỳ họp
thứ 11

	15
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2016
	Luật Tổ chức HĐND - UBND, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước
	Các sở, ban ngành liên quan; các huyện, thành phố; các chủ đầu tư
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp 
thứ 11

	16
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016  - 2020)
	Luật Tổ chức HĐND - UBND, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước
	Các sở, ban ngành; các huyện, thành phố; các chủ đầu tư; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Các Ban của
 HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 11

	17
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 -2020)
	Luật Tổ chức HĐND- UBND, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước
	Các sở, ban ngành; các huyện, thành phố; các chủ đầu tư; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp 
thứ 11

	18
	Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
	Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật
	Các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán, các hội đoàn thể…
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 11

	19
	Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2016
	Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật
	Các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán, các hội đoàn thể…
	UBND tỉnh
	Các Ban của
 HĐND tỉnh
	Kỳ họp
thứ 11

	20
	Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2016
	Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật
	Các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán, các hội đoàn thể…
	UBND tỉnh
	Các Ban của
 HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 11

	21
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về định hướng phân bổ và đầu tư thực hiện chính sách phát triển đất trồng lúa từ ngân sách địa phương
	Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ
	Các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành,…
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 11

	22
	Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Luật Thủy sản
	Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp 
thứ 11

	23
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao số lượng, chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2016
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Nghị định số 21/2010/NĐ- CP; Thông tư số 07/2010/TT-BNV
	Các cơ quan hàng chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp 
thứ 11

	24
	Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2016
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Nghị định số 41/2012/NĐ- CP; Thông tư số 14/2012/TT-BNV
	Các đơn vị sự nghiệp
	UBND tỉnh
	Các Ban của 
HĐND tỉnh
	Kỳ họp
 thứ 11

	25
	Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung NQ số 25/2012/NQ - HĐND về chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao
	Luật Tổ chức HĐND - UBND; Quyết định số 32/2011/QĐ- TTg
	HLV, VĐV của các huyện, thành phố trong tỉnh
	UBND tỉnh
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